
1 
 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

OỆN TP 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số: 78/2020/HS-ST 

Ngày: 10/9/2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN OỆN TP  TỈNH BÌNH THUẬN
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bích Thị Kim Pháp
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Hưng Quang –  Cán bộ hưu trí 

2. Ông Ngô Anh Tuấn – Phó ban Mặt trận Tổ quốc oện TP 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Uyên –  Thư ký Tòa án oện TP.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân oện TP tham gia phiên tòa: Ông Hứa 

Hải Dương – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng 9 năm 2020 tại tr  s  T a án nh n d n oện TP xét xử 

sơ thẩm công khai v  án hình sự sơ thẩm th  lý số: 72/2020/HSST, ngày 31 tháng 

7 năm 2020 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 90/2020/QĐXXST-HS  ngày 

14 tháng 8 năm 2020 và theo Quyết định Hoãn phiên t a số: 25/2020/QĐ-HPT 

ngày 26 tháng 8 năm 2020 của T a án nh n d n oện TP, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Huỳnh Thị H, sinh năm 1989; Giới tính: Nữ; tại tỉnh Bình 

Thuận; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ   hiện nay: Thôn 01, xã PT, oện 

TP, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 02/12; Con ông Huỳnh Văn Dặn và bà 

Trần Thị P; chồng Huỳnh Thái Toàn; con: 01 người.  

Người bị hại:  

1/ Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1993; nơi cư trú: thôn 03, xã PT, oện TP, 

tỉnh Bình Thuận  “có mặt”. 

2/ Cháu Nguyễn Quốc Y, sinh năm 2016; nơi cư trú: thôn 03, xã PT, oện 

TP, tỉnh Bình Thuận – do bà Nguyễn Thị S là người đại diện hợp pháp “có mặt”. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án nội dung v  án được tóm tắt như 

sau: 



2 
 

 
 

Khoảng 19 giờ ngày 22.01.2020, Nguyễn Thị S đang ngồi chơi với 

Nguyễn Thị L (chị ruột S) tại nhà S. Trong lúc S và L đang ngồi thì Huỳnh Thị 

H đi đến nhà S. H chửi S vì lý do trước đó S xúc phạm H cho rằng H có quan hệ 

với cH của S là Nguyễn Phiên. Sau khi H chửi S khoảng 10 phút thì H bỏ đi. 

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày thì L nhờ S ch  L về nhà của L. Trên đường 

đi S nhớ lại sự việc H đến nhà chửi bới xúc phạm S trước đó nên S ch  L đến 

nhà H để chửi lại H. S ch  theo cháu Nguyễn Quốc Y sinh ngày 08.10.2016 (là 

con của L) cùng đi theo. Khi S và L đến cách nhà của H khoảng 20m thì dừng 

xe lại, S đi đến nhà H chửi H. H nghe S chửi thì H và Huỳnh Thái Nguyên (O) 

sinh năm 2007 (là con của H) từ trong nhà chạy ra. H thấy L tìm đá nghĩ sẽ ném 

H nên H và O nhặt đá ném về phía L và S trước. O nhặt 02 c c đá ném về phía L 

và S nhưng không trúng ai, H nhặt 01 c c đá kích thước khoảng 04cm  ném về 

phía L và S thì c c đá trúng vào đầu của Nguyễn Quốc Y đang ngồi trên xe máy 

của S, gần nơi L và S đang đứng làm cháu Y bị thương tích. Tiếp đến H chạy 

đến chỗ S đứng dùng tay nắm tóc của S, H dùng tay cào vào mặt của S làm trầy 

xướt da 02 bên mặt của S. S và H nắm tóc, đL nhau một lát thì cả hai không đL 

nữa. Nguyễn Văn Kiệt  là anh ruột của S đi đến cầm 01 c y tua vít trên tay 

nhưng không có hành động gì, Huỳnh Thái Toàn là cH của H và người d n xung 

quanh can ngăn nên H bỏ đi vào nhà. H   trong nhà thì nghe có tiếng chọi đá 

vào nhà và cửa của H. Thấy Y đầu bị thương và chảy nhiều máu nên L, S đưa Y 

đi bệnh viện điều trị thương tích. Sau đó Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị S làm 

đơn tố cáo hành vi g y thương tích của H đến Công an xã PT. 

 Tại bản kết luận giám định thương tích số: 124/2020/TgT ngày 10.3.2020 

của Trung t m pháp y – S  y tế tỉnh Bình Thuận kết luận:  

 Thương tích của Nguyễn Quốc Y: 

 - Vết thương phần mềm vùng trán trái, hiện để lại sẹo mờ, kích thước: 

2x1,4cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. 

 - Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích g y nên hiện tại là: 3% (Ba 

phần trăm). 

 - Vết thương do vật tày g y ra. 

 - Vết thương có chiều hướng tác động từ trước ra sau. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 123/2020/TgT ngày 

10.3.2020 của Trung t m pháp y – S  y tế tỉnh Bình Thuận kết luận: 

 Thương tích của Nguyễn Thị S: 

 - Vết thương phần mềm vùng mặt dưới mi mắt phải đã được điều trị, hiện 

để lại vết th m mờ, kích thước: 1,5 x 0,3cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1,5%. 

 - Vết thương phần mềm má phải, hiện để lại sẹo mờ, kích thước: 2,2 x 

0,1cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 3%. 

 - Vùng mặt trái có 5 vết thương phần mềm: 

 + Vết 1   khóe mắt ngoài bên trái, để lại vết th m mờ, kích thước: 2 x 

0,3cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1,5%. 

 + Vết 2   g  má trái để lại sẹo mờ, kích thước: 1,5 x 0,2cm. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là: 3%. 
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 + Vết 3   rãnh mũi – má bên trái để lại vết th m mờ, kích thước: 1,2 x 

0,1cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1.5%. 

 + Vết 4   vùng mặt hàm dưới bên trái để sẹo mờ, kích thước: 2 x 0,1 cm. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. 

 + Vết 5   khóe miệng môi trên bên trái để lại vết th m mờ, kích thước: 1 

x 0,2cm. Tỷ lệ là: 1,5%. 

 - Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích g y nên hiện tại là: 14% 

(một bốn phần trăm). 

 - Các vết thương do vật tày g y ra. 

 - Các vết thương có chiều hướng tác động từ trước ra sau. 

T i phiên tòa    thẩm: 

-   kiến của đại diện Viện kiểm sát nh n d n oện TP: Vẫn giữ nguyên 

Quyết định truy tố theo Cáo trạng số: 77/CT-VKS-TP ngày 30/7/2020 của Viện 

kiểm sát nh n d n oện TP.  

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thị H phạm tội: “Cố ý g y thương tích” quy 

định tại điểm a, c khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung 

năm 2017).  

Căn cứ:  Điểm a, c khoản 1 Điều 134; điểm  s  khoản 1 Điều 51; Điều 65 

của Bộ luật hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017).  

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thị H mức án từ 09 (Chín) đến 12 (Mười hai)     

tháng tù nhưng cho hư ng án treo, thời gian thử thách từ 18 (Mười tám) đến          

tháng  đến 24 (Hai mươi bồn) tháng kể từ ngày tuyên án. 

Về trách nhiệm d n sự:  Bị hại Nguyễn Thị S không yêu cầu bồi thường 

về phần d n sự nên không xem xét, giải quyết. 

Bà Nguyễn Thị L là người đại diện hợp pháp cho bị hại cháu Nguyễn 

Quốc Y tại giai đoạn điều tra và truy tố không yêu cầu bồi thường nhưng tại 

phiên tòa bà L yêu cầu bị cáo phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị thương 

tích cho cháu Nguyễn Quốc Y số tiền là 3.000.000đồng (Ba triệu đồng). Tại 

phiên t a, bị cáo đồng ý bồi thường nên đề nghị HĐXX ghi nhận sự tự nguyện 

này. 

Về xử lý vật chứng: Không thu giữ được nên không xem xét, xử lý. 

Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp cho bị hại không tranh luận và 

đồng ý quan điểm truy tố của đại diện Viện kiểm sát nh n d n oện TP. 

Bị cáo không nói lời sau cùng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên t a, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên t a trên cơ s  xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát, bị cáo và những người tham gia tố t ng 

khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 1  Về hành vi, trình tự thủ t c tố t ng cũng như các quyết định của Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân oện TP: Trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c theo quy định của Bộ luật tố 

t ng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên t a, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ t c tố t ng cũng như các quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó các hành vi, trình tự 

thủ t c tố t ng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng, người 

tiến hành tố t ng đã thực hiện đều đúng quy định pháp luật.  

 2  Về chứng cứ buộc tội bị cáo: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên 

t a bị cáo khai về cơ bản là phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan Điều tra, 

phù hợp với lời khai của bị hại, người đại diện hợp pháp cho bị hại,  người làm 

chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ 

sơ v  án: Khẳng định vào 22.01.2020, bị hại Nguyễn Thị S cùng chị ruột 

(Nguyễn Thị L) ch  theo con trai con đến nhà bị cáo để hỏi coện về sự chữi bới, 

xúc phạm nhau trước đó. Khi đến nhà bị cáo thì hai bên cãi nhau dẫn đến hai 

bên đL nhau thì con trai của bị cáo (là Huỳnh Thái Nguyên, sinh năm 2007), 

dùng đá ném bà S và bà L nhưng không trúng ai. Bị cáo không dừng lại, lại tiếp 

t c nhặt c c đá m c đích nén bà S và bà L nhưng không trúng. Cúc đá văng 

trúng cháu Nguyễn Quốc Y làm cho cháu Nguyễn Quốc Y tổn thương về cơ thể. 

Tổng tỷ thương tích hiện tại là: 03% và bà Nguyễn Thị S Tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích g y nên hiện tại là: 14%. 

Vì vậy, Cáo trạng số: 77/CT-VKS-TP ngày 30/7/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân oện TP truy tố bị Huỳnh Thị H phạm vào tội: Cố ý g y thương tích, 

quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

 3  Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:  

Bị cáo Huỳnh Thị H là công d n có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

bị cáo nhận thức được hành vi g y thương tích cho người khác là vi phạm pháp 

luật và sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng bị cáo vẫn cố chấp sử d ng c c đá là hung 

khí nguy hiểm, để giải quyết m u thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hành vi của 

bị cáo đã x m phạm đến sức khỏe của bị hại trong đó có cháu Nguyễn Quốc Y 

dưới 16 tuổi g y mất trận tự trị an tại địa phương nên cần xử lý nghiêm minh. 

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiệm trọng nên cần 

xem xét giảm nhẹ cho bị cáo nhằm thể hiện sự khoan H của pháp luật. 

 4  Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên t a 

bị cáo khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối cải. Bị hại và người đại diện hợp 

pháp cho bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo đ y là những tình tiết giảm nhẹ trách 
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nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Xét thấy, Bị cáo phạm tội đối với cháu Nguyễn Quốc Y là ngoài ý muốn, 

hiện tại bị cáo đang mang thai, bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo có nơi cư 

trú ổn định, rõ ràng; bị cáo có khả năng tự cải tạo nên việc cách ly bị cáo ra 

ngoài xã hội là không cần thiết. Xét thấy, bị cáo có đủ các điều kiện được hư ng 

án treo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 

của Hội đồng Thẩm phán T a án nh n d n tối cao hướng dẫn áp d ng Điều 65 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về án treo nên cho bị 

cáo hư ng án treo là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[6  Về ý kiến của Viện kiểm sát nh n dân oện TP: Tại phiên t a sơ thẩm 

đại diện Viện kiểm sát nh n d n oện TP giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 

nghị: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thị H phạm tội: Cố ý g y thương tích, quy định 

tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nh n d n oện TP về tội danh, điều 

luật áp d ng, mức hình phạt là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo là phù hợp với quy định pháp luật. 

[7] Về tang, vật chứng v  án: không thu giữ được nên không xem xét giải 

quyết. 

[8] Về trách nhiệm d n sự: Bị hại Nguyễn Thị S không yêu cầu bồi 

thường nên không xem xét, giải quyết. 

Bà Nguyễn Thị L là người đại diện hợp pháp cho bị hại cháu Nguyễn 

Quốc Y tại giai đoạn điều tra và truy tố không yêu cầu bồi thường nhưng tại 

phiên tòa bà L yêu cầu bị cáo phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị vết thương 

cho cháu Nguyễn Quốc Y số tiền là 3.000.000đồng (Ba triệu đồng). Tại phiên 

t a, bị cáo đồng ý bồi thường nên đề nghị HĐXX ghi nhận sự tự nguyện này.  

[9  Về án phí: Bị cáo Huỳnh Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án 

phí d n sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 1  Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thị H phạm tội: “Cố ý g y thương tích”  

Căn cứ: Điểm a, i khoản 1 Điều 134; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thị H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hư ng án 

treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Huỳnh Thị H cho UBND xã PT, oện TP, tỉnh Bình Thuận 

giám sát và giáo d c trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được 

hư ng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hư ng án 
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treo cố ý vi phạm nghĩa v  02 lần tr  lên thì T a án có thể quyết định buộc 

người được hư ng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hư ng 

án treo. 

 [2] Về trách nhiệm d n sự: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình 

sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590 Bộ luật d n sự; 

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa người đại diện 

hợp pháp cho bị hại cháu Nguyễn Quốc Y và bị cáo. Bị cáo Huỳnh Thị H phải 

bồi thường cho người đại diện hợp pháp cháu Nguyễn Quốc Y số tiền 

3.000.000đồng (Ba triệu đồng). 

 Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyết định chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án c n phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật d n sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

 [2  Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản Điều 136 Bộ luật tố t ng 

hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về  mức  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí 

Tòa án; Điều 26 Luật Thi hành án d n sự.  

Bị cáo Huỳnh Thị H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 300.000đồng  (Ba trăm ngàn đồng) án phí d n sự sơ thẩm.  

[3  Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố t ng hình 

sự năm 2015  

 n xử công khai có mặt bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp cho 

bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án d n sự thì người được thi hành án  d n sự, người phải thi hành án d n sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành 

án d n sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án d n sự. 

(Đã giải thích chế độ án treo cho bị cáo). 

 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND oện TP; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Công an oện TP; 

- Bị cáo; người bị hại; người đại diện  

hợp pháp cho bị hại; 

- Chi c c THADS oện TP; 

- Lưu: Hồ sơ.  

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Bích Thị Kim Pháp 

  

  

 

 


